
Môn

chung

Môn

Đồ án
Tổng

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

Khóa 2013

1 DH51300214 Nguyễn Hoàng Dũng D13_TH04  6.53 121 61 0 0 0 Đủ điều kiện

Khóa 2015

1 DH51500021 Hồng Bỉnh An D15_TH01  6.15 115 56 10 5 5 Không đủ điều kiện

2 DH51500214 Trần Bửu Hòa D15_TH01  3.69 60 29 59 30 30 Không đủ điều kiện

3 DH51500212 Trần Gia Hưng D15_TH01  4.87 65 34 54 27 27 Không đủ điều kiện

4 DH51501199 Mai Duy Khang D15_TH01  4.45 74 37 47 22 22 Không đủ điều kiện

5 DH51500018 Mong Triệu Khang D15_TH01  5.74 117 58 7 3 3 Đủ điều kiện

6 DH51500077 Trần Gia Khánh D15_TH01  5.87 129 61 0 0 0 Chưa đạt BTTN

7 DH51500083 Nguyễn Đăng Khoa D15_TH01  4.76 77 41 43 20 20 Không đủ điều kiện

8 DH51500078 Nguyễn Gia Kiệt D15_TH01  5.87 115 52 16 7 7 Không đủ điều kiện

9 DH51500213 Lê Cát Lượng D15_TH01  5.12 84 45 35 16 16 Không đủ điều kiện

10 DH51500079 Nguyễn Hoàng Nhân D15_TH01  4.13 69 36 50 23 23 Không đủ điều kiện

11 DH51500086 Trần Thị Mỹ Nhung D15_TH01  5.98 106 54 17 8 8 Không đủ điều kiện

12 DH51501201 Đỗ Thanh Quốc D15_TH01  4.81 85 39 37 21 21 Không đủ điều kiện

13 DH51501202 Võ Ngọc Tân D15_TH01  3.25 41 21 78 38 38 Không đủ điều kiện

14 DH51500096 Nguyễn Ngọc Tiến D15_TH01  2.85 37 19 82 40 40 Không đủ điều kiện

15 DH51500101 Hầu Ngọc Thu Trang D15_TH01  5.57 103 52 22 10 10 Không đủ điều kiện

16 DH51500850 Chu Minh Tú D15_TH01  2.22 28 17 91 42 42 Không đủ điều kiện

17 DH51500093 Nguyễn Hoàng Vũ D15_TH01  4.65 80 39 42 20 20 Không đủ điều kiện

18 DH51500223 Nguyễn Đức Anh D15_TH02  3.70 48 26 71 34 34 Không đủ điều kiện

(03)

Chưa tích lũy (Không đạt)

Xét dự kiến Ghi chú
Số

tín chỉ

Số

môn học
Số

tín chỉ

Số môn học

Tích lũy (Đạt)

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN
PHÒNG ĐÀO TẠO Xét theo điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
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19 DH51500243 Nguyễn Huỳnh Tuấn Bão D15_TH02  4.81 80 40 42 21 21 Không đủ điều kiện

20 DH51500220 Bùi Tuấn Duy D15_TH02  5.76 126 60 3 1 1 Chưa đạt BTTN

21 DH51500215 Phan Nhựt Duy D15_TH02  6.50 120 61 0 0 0 Chưa đạt BTTN

22 DH51500248 Trần Thế Hùng D15_TH02  5.74 123 60 2 1 1 Chưa đạt BTTN

23 DH51500210 Lương Thành Long D15_TH02  5.37 105 51 22 10 10 Không đủ điều kiện

24 DH51500252 Nguyễn Phương Nam D15_TH02  5.19 81 40 43 21 21 Không đủ điều kiện

25 DH51500249 Trình Thảo Nguyên D15_TH02  5.61 103 52 23 9 9 Không đủ điều kiện

26 DH51500231 Đỗ Hoàng Phúc D15_TH02  5.99 127 59 4 2 2 Đủ điều kiện

27 DH51500245 Trương Hà Phúc D15_TH02  5.63 113 51 16 9 9 Không đủ điều kiện

28 DH51500232 Lương Thái Sang D15_TH02  5.92 125 59 4 2 2 Đủ điều kiện

29 DH51500237 Phùng Ngọc Tấn Sang D15_TH02  5.20 96 44 30 17 17 Không đủ điều kiện

30 DH51500236 Phan Anh Tài D15_TH02  5.72 131 59 2 2 2 Đủ điều kiện

31 DH51500244 Nguyễn Việt Thiên D15_TH02  6.17 127 59 4 2 2 Đủ điều kiện

32 DH51500239 Nguyễn Thị Thủy Tiên D15_TH02  6.01 101 52 18 7 7 Không đủ điều kiện

33 DH51500412 Nguyễn Minh Khôi D15_TH03  5.48 98 47 24 14 14 Không đủ điều kiện

34 DH51500427 Phạm Thanh Lợi D15_TH03  5.89 119 57 8 4 4 Đủ điều kiện

35 DH51500415 Lê Chí Nghĩa D15_TH03  6.07 120 60 1 1 1 Chưa đạt BTTN

36 DH51500404 Lưu Sỉ Nguyên D15_TH03  3.57 46 22 73 37 37 Không đủ điều kiện

37 DH51500408 Phạm Hà Linh Tâm D15_TH03  6.10 117 56 8 5 5 Đủ điều kiện

38 DH51500403 Dương Trung Tín D15_TH03  5.83 123 58 5 3 3 Đủ điều kiện

39 DH51500416 Võ Nguyễn Thành Trí D15_TH03  6.64 124 60 2 1 1 Chưa đạt BTTN

40 DH51500442 Cao Hoàng Dũng D15_TH04  5.89 114 56 10 5 5 Không đủ điều kiện

41 DH51500627 Đinh Chí Hiếu D15_TH04  4.67 76 39 43 20 20 Không đủ điều kiện

42 DH51500435 Lợi Sĩ Huân D15_TH04  5.56 107 54 15 7 7 Không đủ điều kiện

43 DH51500443 Đoàn Thanh Minh D15_TH04  5.64 100 49 22 12 12 Không đủ điều kiện
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44 DH51500440 Tăng Trọng Nghĩa D15_TH04  5.40 108 52 20 9 9 Không đủ điều kiện

45 DH51500636 Đặng Thành Phát D15_TH04  6.78 121 61 0 0 0 Đủ điều kiện

46 DH51500648 Võ Hoàng Phi D15_TH04  5.46 92 48 29 13 13 Không đủ điều kiện

47 DH51500444 Diệp Nguyễn Anh Quân D15_TH04  5.07 98 46 27 15 15 Không đủ điều kiện

48 DH51500645 Diệp Quách Thịnh D15_TH04  5.29 91 47 29 13 13 Không đủ điều kiện

49 DH51500643 Nguyễn Tuấn Tú D15_TH04  5.78 115 57 9 4 4 Chưa đạt BTTN

50 DH51500629 Võ Ngọc Tú D15_TH04  4.05 56 28 65 31 31 Không đủ điều kiện

51 DH51500887 Phan Nhựt Bình D15_TH05  2.56 33 17 86 42 42 Không đủ điều kiện

52 DH51500877 Thạch Hồng Cát D15_TH05  5.54 108 53 17 8 8 Không đủ điều kiện

53 DH51500652 Nguyễn Việt Dũng D15_TH05  6.15 122 60 1 1 1 Đủ điều kiện

54 DH51501205 Nguyễn Hải Duy D15_TH05  5.67 105 54 16 7 7 Không đủ điều kiện

55 DH51500666 Phan Hoàng Đạt D15_TH05  6.14 120 59 3 2 2 Đủ điều kiện

56 DH51500671 Hồ Công Hoan D15_TH05  5.84 123 59 4 2 2 Đủ điều kiện

57 DH51500883 Phạm Thái Hưng D15_TH05  6.06 125 59 4 2 2 Đủ điều kiện

58 DH51501239 Phạm Hữu Lợi D15_TH05  5.57 100 51 20 10 10 Không đủ điều kiện

59 DH51500657 Huỳnh Vũ Luân D15_TH05  5.94 117 58 7 3 3 Đủ điều kiện

60 DH51501241 Mai Gia Minh D15_TH05  5.52 102 52 21 8 8 Không đủ điều kiện

61 DH51500673 Kim Phát D15_TH05  5.48 111 56 13 5 5 Không đủ điều kiện

62 DH51500668 Lê Quốc Thái D15_TH05  6.27 124 62 0 0 0 Chưa đạt BTTN

63 DH51501240 Ngô Minh Thái D15_TH05  3.34 47 22 72 37 37 Không đủ điều kiện

64 DH51500663 Lê Việt Thắng D15_TH05  6.11 122 59 4 2 2 Đủ điều kiện

65 DH51500675 Phan Trường Thiện D15_TH05  2.21 24 11 95 48 48 Không đủ điều kiện

66 DH51501466 Nguyễn Văn Tuấn D15_TH05  6.13 117 58 6 3 3 Đủ điều kiện

67 DH51501250 Lý Hồng Hải D15_TH06  5.55 106 53 17 8 8 Không đủ điều kiện

68 DH51500901 Trần Quốc Bảo Khang D15_TH06  4.41 63 32 56 27 27 Không đủ điều kiện
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69 DH51500897 Hà Đăng Khoa D15_TH06  5.15 82 42 41 17 17 Không đủ điều kiện

70 DH51500920 Trương Hoàng Nghĩa D15_TH06  6.02 111 56 10 5 5 Không đủ điều kiện

71 DH51500899 Nguyễn Văn Tâm D15_TH06  5.29 99 50 22 11 11 Không đủ điều kiện

72 DH51500956 Lê Công Bá D15_TH07  4.91 80 40 42 20 20 Không đủ điều kiện

73 DH51501265 Phạm Ngọc Hợp D15_TH07  5.47 117 56 10 5 5 Không đủ điều kiện

74 DH51501259 Lê Thanh Thiên D15_TH07  5.95 126 59 3 2 2 Đủ điều kiện

75 DH51500948 Phạm Thị Trang D15_TH07  6.47 123 61 0 0 0 Đủ điều kiện

76 DH51501507 Đặng Thành Trí D15_TH07  4.57 74 39 47 22 22 Không đủ điều kiện

77 DH51500959 Huỳnh Ngọc Tuấn D15_TH07  6.11 129 60 2 1 1 Đủ điều kiện

78 DH51501547 Nguyễn Duy Khánh D15_TH08  5.04 94 48 27 13 13 Không đủ điều kiện

79 DH51501508 Ngô Kiến Lâm D15_TH08  5.72 116 59 5 2 2 Đủ điều kiện

80 DH51501509 Lâm Thụy Hải Lưu D15_TH08  5.94 117 57 6 3 3 Đủ điều kiện

81 DH51501528 Phạm Linh Tâm D15_TH08  5.37 110 53 21 8 8 Không đủ điều kiện

82 DH51501932 Dương Gia Dũng D15_TH09  6.65 116 59 3 2 2 Chưa đạt BTTN

83 DH51501557 Trần Phương D15_TH10  5.09 102 47 23 14 14 Không đủ điều kiện

84 DH51502562 Phạm Huỳnh Anh Tài D15_TH10  5.36 99 51 23 10 10 Không đủ điều kiện

85 DH51501258 Trần Hữu Thân D15_TH10  5.58 118 56 10 5 5 Không đủ điều kiện

86 DH51501256 Đào Minh Tiến D15_TH10  4.50 70 38 49 23 23 Không đủ điều kiện

87 DH51501255 Đặng Minh Trí D15_TH10  6.03 105 56 14 5 5 Không đủ điều kiện

88 DH51501247 Phạm Bá Trình D15_TH10  6.81 120 61 0 0 0 Đủ điều kiện

89 DH51501224 Lương Thế Vinh D15_TH10  6.39 121 61 0 0 0 Chưa đạt BTTN

Khóa 2016

1 DH51600193 Phạm Hoàng Diển D16_TH01  5.84 127 58 6 3 3 Đủ điều kiện

2 DH51603201 Đồng Quốc Duy D16_TH01  4.65 78 38 53 22 22 Không đủ điều kiện

3 DH51600332 Phan Bảo Quốc Định D16_TH01  4.04 61 27 67 34 34 Không đủ điều kiện

Trang 4/8



Môn

chung

Môn

Đồ án
Tổng

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)(03)

Chưa tích lũy (Không đạt)

Xét dự kiến Ghi chú
Số

tín chỉ

Số

môn học
Số

tín chỉ

Số môn học

Tích lũy (Đạt)

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình

4 DH51603883 Phạm Hữu Lợi D16_TH01  5.41 101 46 29 15 15 Không đủ điều kiện

5 DH51600285 Trần Công Minh D16_TH01  5.90 117 54 15 7 7 Không đủ điều kiện

6 DH51601104 Nguyễn Anh Nghĩa D16_TH01  5.98 127 59 5 2 2 Đủ điều kiện

7 DH51600066 Trương Ngọc Sinh D16_TH01  5.75 122 57 7 4 4 Đủ điều kiện

8 DH51600333 Nguyễn Chí Thanh D16_TH01  5.60 87 44 39 17 17 Không đủ điều kiện

9 DH51603878 Nguyễn Văn Thảo D16_TH01  6.29 122 59 3 2 2 Chưa đạt BTTN

10 DH51603868 Trần Thanh Triều D16_TH01  5.95 121 57 10 4 4 Không đủ điều kiện

11 DH51600947 Lâm Chí Ân D16_TH02  5.60 109 52 18 7 7 Không đủ điều kiện

12 DH51600888 Phạm Đức Duy D16_TH02  4.90 91 44 35 15 15 Không đủ điều kiện

13 DH51601031 Lý Quốc Đạt D16_TH02  6.53 121 56 11 5 5 Không đủ điều kiện

14 DH51601042 Đoàn Kim Huệ D16_TH02  5.84 115 56 11 6 6 Không đủ điều kiện

15 DH51600935 Lâm Tăng Bảo Long D16_TH02  4.64 77 39 48 20 20 Không đủ điều kiện

16 DH51600604 Lê Văn Huỳnh Mai D16_TH02  5.02 101 49 27 12 12 Không đủ điều kiện

17 DH51600728 Nguyễn Hoài Nam D16_TH02  5.99 124 59 4 2 2 Đủ điều kiện

18 DH51600873 Trần Hồng Quân D16_TH02  5.38 91 43 38 18 18 Không đủ điều kiện

19 DH51600745 Trần Quốc Tài D16_TH02  5.08 86 42 41 17 17 Không đủ điều kiện

20 DH51600954 Huỳnh Chí Tâm D16_TH02  1.89 31 14 94 45 45 Không đủ điều kiện

21 DH51600605 Tiêu Hỷ Tân D16_TH02  1.48 22 11 103 48 48 Không đủ điều kiện

22 DH51601707 Nguyễn Thanh Bình D16_TH03  5.24 106 49 27 13 13 Không đủ điều kiện

23 DH51601489 Đặng Tấn Đạt D16_TH03  6.20 117 57 11 4 4 Không đủ điều kiện

24 DH51601080 Nguyễn Minh Hiếu D16_TH03  5.68 113 52 17 8 8 Không đủ điều kiện

25 DH51601100 Vũ Minh Hưng D16_TH03  4.59 78 40 47 19 19 Không đủ điều kiện

26 DH51603969 Mai Lâm Kiệt D16_TH03  5.88 116 55 17 7 7 Không đủ điều kiện

27 DH51601200 Nguyễn Ngọc Sơn D16_TH03  5.22 97 44 32 17 17 Không đủ điều kiện

28 DH51601092 Nguyễn Hữu Tài D16_TH03  5.43 102 49 27 10 10 Không đủ điều kiện
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29 DH51601592 Trần Thủ Tài D16_TH03  5.71 102 50 26 11 11 Không đủ điều kiện

30 DH51601296 Lê Hoàng Tân D16_TH03  5.98 123 59 2 2 2 Chưa đạt BTTN

31 DH51601131 Phan Quang Thông D16_TH03  5.09 86 43 41 17 17 Không đủ điều kiện

32 DH51601533 Phạm Minh Tính D16_TH03  6.16 115 55 13 5 5 Không đủ điều kiện

33 DH51601418 Huỳnh Quốc Trung D16_TH03  6.16 122 59 3 2 2 Đủ điều kiện

34 DH51602563 Trần Thị Hồng Diệu D16_TH04  6.28 121 58 8 3 3 Đủ điều kiện

35 DH51602518 Triệu Chính Đạt D16_TH04  5.92 123 59 7 3 3 Đủ điều kiện

36 DH51602913 Võ Minh Hiển D16_TH04  6.11 118 58 7 3 3 Đủ điều kiện

37 DH51602590 Trương Nhật Hoàng D16_TH04  6.18 125 58 6 3 3 Đủ điều kiện

38 DH51602502 Trần Thanh Liêm D16_TH04  6.57 123 60 3 1 1 Đủ điều kiện

39 DH51602517 Nguyễn Văn Ngọc D16_TH04  6.24 123 59 8 3 3 Đủ điều kiện

40 DH51601731 Trần Thanh Nguyên D16_TH04  6.72 124 60 3 1 1 Đủ điều kiện

41 DH51602203 Trần Hoàng Phúc D16_TH04  6.33 124 60 3 1 1 Đủ điều kiện

42 DH51602259 Lê Phước Sang D16_TH04  5.66 117 55 14 6 6 Không đủ điều kiện

43 DH51601897 Huỳnh Thanh Tâm D16_TH04  5.22 84 40 42 20 20 Không đủ điều kiện

44 DH51602358 Nguyễn Thiện Thạch D16_TH04  5.99 119 57 9 4 4 Đủ điều kiện

45 DH51602493 Nguyễn Hữu Tôn D16_TH04  6.35 128 59 5 2 2 Đủ điều kiện

46 DH51601962 Nguyễn Tuấn Tú D16_TH04  5.60 121 57 14 6 6 Không đủ điều kiện

47 DH51602702 Trương Hoàng Tùng D16_TH04  5.69 109 52 18 9 9 Không đủ điều kiện

48 DH51602613 Nguyễn Tiến Vinh D16_TH04  6.17 119 52 16 9 9 Không đủ điều kiện

49 DH51601497 Phạm Thị Liên D16_TH05  5.28 110 52 19 7 7 Không đủ điều kiện

50 DH51602255 Vương Quốc Cảnh D16_TH06  4.55 78 37 51 23 23 Không đủ điều kiện

51 DH51602907 Phan Thị Cẩm Duyên D16_TH06  5.52 103 49 24 12 12 Không đủ điều kiện

52 DH51603407 Phạm Văn Hiếu D16_TH06  4.97 86 42 39 19 19 Không đủ điều kiện

53 DH51601967 Trần Vĩnh Lộc D16_TH06  3.83 54 25 72 34 34 Không đủ điều kiện
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54 DH51602594 Trần Tâm Nhân D16_TH06  5.98 119 58 7 2 2 Đủ điều kiện

55 DH51603507 Huỳnh Cát Phú D16_TH06  4.17 65 33 61 26 26 Không đủ điều kiện

56 DH51603464 Trương Quang Phước D16_TH06  6.39 124 57 6 4 4 Đủ điều kiện

57 DH51603335 Trần Ngọc Quân D16_TH06  5.73 118 56 9 4 4 Đủ điều kiện

58 DH51602658 Nguyễn Tài Sang D16_TH06  5.82 109 52 20 9 9 Không đủ điều kiện

59 DH51604129 Tô Vũ Phúc Sang D16_TH06  6.31 111 53 15 7 7 Không đủ điều kiện

60 DH51602750 Nguyễn Thị Ngọc Trâm D16_TH06  5.11 93 44 32 16 16 Không đủ điều kiện

61 DH51600171 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn D16_TH06  3.57 44 21 81 38 38 Không đủ điều kiện

62 DH51601825 Hồ Hoàng Vũ D16_TH06  3.67 59 30 65 31 31 Không đủ điều kiện

63 DH51600847 Thái Bình Quốc Bảo D16_TH07  6.20 124 59 3 2 2 Đủ điều kiện

64 DH51600684 Lê Duy Khang D16_TH07  6.02 121 57 8 4 4 Đủ điều kiện

65 DH51602608 Trần Văn Sơn D16_TH07  5.40 113 54 18 7 7 Không đủ điều kiện

66 DH51600273 Ngô Minh Tâm D16_TH07  4.53 89 42 41 17 17 Không đủ điều kiện

67 DH51600035 Đặng Trường Thái D16_TH07  3.07 41 22 85 37 37 Không đủ điều kiện

68 DH51601866 Vũ Đức Thịnh D16_TH07  5.85 117 56 10 4 4 Không đủ điều kiện

69 DH51602345 Nguyễn Quang Triết D16_TH07  3.81 47 23 78 36 36 Không đủ điều kiện

70 DH51603442 Nguyễn Minh Trung D16_TH07  6.47 129 60 2 1 1 Đủ điều kiện

71 DH51602235 Trương Tấn Trung D16_TH07  5.79 106 50 24 10 10 Không đủ điều kiện

72 DH51600920 Phan Hoàng Vũ Bảo D16_TH08  5.98 129 59 2 2 2 Đủ điều kiện

73 DH51602948 Trần Quốc Chuẩn D16_TH08  6.31 124 60 1 1 1 Đủ điều kiện

74 DH51603224 Nguyễn Văn Hiến D16_TH08  5.52 110 52 20 9 9 Không đủ điều kiện

75 DH51604165 Nguyễn Minh Huân D16_TH08  6.18 119 57 8 4 4 Đủ điều kiện

76 DH51601122 Trần Trung Kiên D16_TH08  5.80 113 53 15 7 7 Không đủ điều kiện

77 DH51603376 Vũ Thanh Lâm D16_TH08  4.64 65 32 59 27 27 Không đủ điều kiện

78 DH51603403 Nguyễn Xuân Tân D16_TH08  5.71 118 55 12 6 6 Không đủ điều kiện
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79 DH51601106 Đỗ Hữu Thọ D16_TH08  6.45 121 58 4 3 3 Đủ điều kiện

80 DH51601402 Nguyễn Thái Anh Thư D16_TH08  5.78 126 58 5 3 3 Đủ điều kiện

81 DH51602834 Nguyễn Hữu Trí D16_TH08  5.44 105 50 24 10 10 Không đủ điều kiện

82 DH51600654 Nguyễn Anh Huy D16_TH09  5.11 80 39 49 22 22 Không đủ điều kiện

83 DH51603554 Trần Thanh Lâm D16_TH09  6.02 119 56 12 4 4 Không đủ điều kiện

84 DH51601392 Lê Thành Long D16_TH09  5.53 113 53 18 7 7 Không đủ điều kiện

85 DH51600950 Châu Chí Nghĩa D16_TH09  4.80 77 34 51 26 26 Không đủ điều kiện

86 DH51603293 Đoàn Nguyên Quý D16_TH09  5.54 112 55 14 6 6 Không đủ điều kiện

87 DH51602784 Đoàn Việt Như Quỳnh D16_TH09  5.81 123 57 6 3 3 Chưa đạt BTTN

88 DH51602043 Ngụy Vạn Thành D16_TH09  5.96 128 59 3 2 2 Đủ điều kiện

89 DH51601961 Phạm Chí Thắng D16_TH09  4.57 74 34 54 27 27 Không đủ điều kiện

90 DH51600724 Ngô Quốc Thuận D16_TH09  6.04 126 57 5 4 4 Đủ điều kiện

91 DH51604028 Bế Xuân Bình D16_TH10  5.17 102 48 26 12 12 Không đủ điều kiện

92 DH51603941 Võ Hoàng Công Danh D16_TH10  6.09 128 60 2 1 1 Chưa đạt BTTN

93 DH51603835 Nguyễn Nhựt Duy D16_TH10  5.09 95 45 34 16 16 Không đủ điều kiện

94 DH51603691 Đỗ Hoàng Gia D16_TH10  5.47 108 50 22 11 11 Không đủ điều kiện

95 DH51603834 Nguyễn Phúc Hậu D16_TH10  5.73 105 50 22 11 11 Không đủ điều kiện

96 DH51603657 Ngô Quốc Khánh D16_TH10  5.33 114 50 20 11 11 Không đủ điều kiện

97 DH51603639 Đỗ Phương Nguyên D16_TH10  5.98 129 59 3 2 2 Đủ điều kiện
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